BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM
  

	TT
	ĐẶC ĐIỂM
	MÔ TẢ

	1
	Tên sản phẩm 
	

	2
	Nguyên liệu
	

	3
	Nhà cung cấp (nên có từ 3 nhà cung cấp trở lên)
	

	4
	Cách thức bảo quản, vận chuyển và tiếp nhận nguyên liệu 
	

	5
	Tóm tắt qui cách thành phẩm (Nêu rõ các chỉ tiêu chất lượng sản phẩm, quy trình quản lý chất lượng sản phẩm)
	

	6
	Thành phần khác
	

	7
	Tóm tắt quy trình công nghệ (quy trình sản xuất; sản phẩm và đặc tính kỹ thuật; lĩnh vực áp dụng; yêu cầu nguyên vật  liệu; yêu cầu nhà xưởng, nhiên liệu)
	

	8
	Bao bì sản phẩm
	

	9
	Điều kiện bảo quản
	

	10
	Điều kiện phân phối, vận chuyển sản phẩm
	

	11
	Thời hạn sử dụng 
	

	12
	Thời hạn lưu thông trên thị trường (Nếu có)
	

	13
	Các yêu cầu về dán nhãn
	

	14
	Các yêu cầu, điều kiện đặc biệt khác (nếu có)
	

	15
	Công dụng của sản phẩm(lợi  ích của sản phẩm)
	

	16
	Khách hàng
	

	17
	Cách thức sử dụng 
	


BẢNG MÔ TẢ SẢN PHẨM
  

	TT
	ĐẶC ĐIỂM
	MÔ TẢ

	1
	Tên dịch vụ 
	

	2
	Công nghệ (Quy trình thực hiện dịch vụ)
	

	3
	Nhà cung cấp (nên có từ 3 nhà cung cấp trở lên)
	

	4
	Các loại dịch vụ 
	

	5
	Các tiêu chí về chất lượng dịch vụ 
	

	6
	Lợi ich của dịch vụ
	

	7
	Khách hàng
	

	8
	Quy trình dành cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ (hướng dẫn sử dụng dịch vụ) 
	

	9
	Điều kiện ràng buộc khác
	

	10
	Thời hạn hiệu lực
	

	11
	Các yêu cầu về thiết kế,trang trí
	


